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LỊCH THI ĐẤU
GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CNVC

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Năm 2015
*******   
THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Khai mạc giải: 14h00, ngày 15/5/2015 (thứ 6);
2. Tổ chức thi đấu:
Sau khi khai mạc xong tổ chức thi đấu 02 nội dung bóng bàn và cầu lông đến 20h00;

3. Ngày 16/5/015; 14h00 tổ chức thi đấu tiếp các nội dung và tổng kết trao giải.
                     ====***====              

MÔN CẦU LÔNG
Môn Cầu lông: Thi đấu một hiệp 21 điểm

- Thi đấu vòng tròn 1 lượt: Thắng được 3 điểm, thua được 1 điểm: Nếu trong bảng có 02 VĐV, đội trở lên có cùng số điểm bằng nhau thi tính: Hiệu số điểm thằng - điểm thua; đối kháng trực tiếp; bốc thăm
1. Nội dung: Đôi nam không phân biệt lứa tuổi: Có 05 đôi vđv
Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng Nhất, Nhì và đồng giải Ba.
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Dũng – Thiệu
	
	Đài – Hải
	
	

	2
	Hùng – Hùng
	
	Hải – Minh
	
	

	3
	Phụng – Cừ
	
	Hải – Minh
	
	

	4
	Dũng – Thiệu
	
	Hùng – Hùng
	
	

	5
	Đài – Hải
	
	Hùng – Hùng
	
	

	6
	Phụng – Cừ
	
	Dũng – Thiệu
	
	

	7
	Hải – Minh
	
	Dũng – Thiệu
	
	

	8
	Đài – Hải
	
	Phụng – Cừ
	
	

	9
	Hùng – Hùng
	
	Phụng – Cừ
	
	

	10
	Hải – Minh
	
	Đài – Hải
	
	


2.Nội dung: Đôi nam nữ không phân biệt lứa tuổi  Có 04 đôi vđv

Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng Nhất, Nhì và Ba.
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Hà – Hùng
	
	Quỳnh – Minh
	
	

	2
	Vân – Dũng
	
	Linh – Thiệu
	
	

	3
	Hà – Hùng
	
	Linh – Thiệu
	
	

	4
	Quỳnh – Minh
	
	Vân – Dũng
	
	

	5
	Hà – Hùng
	
	Vân – Dũng
	
	

	6
	Linh – Thiệu
	
	Quỳnh – Minh
	
	


3.Nội dung: Đơn nữ dưới 50. 

Có 04 vđv thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp thứ hạng Nhất, Nhì và Ba.
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Ma Khánh Vân (TCDN)
	
	Phạm Thị Hà (QLĐT)
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thùy Linh (TCDN)
	
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Cơ bản)
	
	

	3
	Ma Khánh Vân (TCDN)
	
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Cơ bản)
	
	

	4
	Phạm Thị Hà (QLĐT)
	
	Nguyễn Thị Thùy Linh (TCDN)
	
	

	5
	Ma Khánh Vân (TCDN)
	
	Nguyễn Thị Thùy Linh (TCDN)
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Cơ bản)
	
	Phạm Thị Hà (QLĐT)
	
	


4.Nội dung: Đơn nam dưới 50. 
Có 07 đôi chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy 02 đội Nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng  2. Giải: Nhất, Nhì và đồng giải Ba.
Vòng 1.
Bảng A:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	Hà Đức Minh (Viện KT)
	
	Nguyễn Trung Hải (Viện KT)
	

	2
	Đào Xuân Hùng (Ban TCKT)
	
	Nguyễn Sỹ Thiện (HTHTKT)
	

	3
	Hà Đức Minh (Viện KT)
	
	Nguyễn Sỹ Thiện (HTHTKT)
	

	4
	Đào Xuân Hùng (Ban TCKT)
	
	Nguyễn Trung Hải (Viện KT)
	

	5
	Hà Đức Minh (Viện KT)
	
	Đào Xuân Hùng (Ban TCKT)
	

	6
	Nguyễn Sỹ Thiện (HTHTKT)
	
	Nguyễn Trung Hải (Viện KT)
	


Bảng B:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	La Quang Tú (Ban CTCTSV)
	
	Ngô Tiến Dũng (HTTTKT)
	

	2
	Đặng Việt Hùng (TTTTV)
	
	La Quang Tú (Ban CTCTSV)
	

	3
	Ngô Tiến Dũng (HTTTKT)
	
	Đặng Việt Hùng (TTTTV)
	


Vòng 2:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	BK1
	Nhất bảng A
	
	Nhì bảng B
	

	BK2
	Nhất bảng B
	
	Nhì bảng A
	

	CK
	Thắng BK1
	
	Thắng BK2
	


5.Nội dung: Đơn nam trên 50.  

Có 05 vđv thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy Giải: Nhất, Nhì và đồng giải Ba 
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Trần Đức Phó
	
	Đoàn Minh Phụng
	
	

	2
	Nguyễn Phúc Đài
	
	Đinh Văn Hải
	
	

	3
	Hoàng Mạnh Cừ
	
	Đinh Văn Hải
	
	

	4
	Trần Đức Phó
	
	Nguyễn Phúc Đài
	
	

	5
	Đoàn Minh Phụng
	
	Nguyễn Phúc Đài
	
	

	6
	Hoàng Mạnh Cừ
	
	Trần Đức Phó
	
	

	7
	Đinh Văn Hải
	
	Trần Đức Phó
	
	

	8
	Đoàn Minh Phụng
	
	Hoàng Mạnh Cừ
	
	

	9
	Nguyễn Phúc Đài
	
	Hoàng Mạnh Cừ
	
	

	10
	Đinh Văn Hải
	
	Đoàn Minh Phụng
	
	


.
MÔN BÓNG BÀN
Môn Bóng bàn: Thi đấu 5 hiệp 11 điểm

- Thi đấu vòng tròn 1 lượt: Thắng được 3 điểm, thua đc 1 điểm: Nếu trong bảng có 02 VĐV, đội trở lên có cùng số điểm bằng nhau thi tính: Hiệu số hiệp thắng – hiệp thua; Hiệu số điểm thằng - điểm thua; đối kháng trực tiếp; bốc thăm
1. Nội dung: Đôi nam trên 50.  

Vòng 1: Có 07 đôi vđv chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt lấy nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 2. Giải: Nhất, Nhì và đồng giải Ba.
Bảng A:

	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	Chu Anh Liên 
(VP Đảng)
	
	Nguyễn Ngọc Đài (Ban CTCTSV)
	

	2
	Nguyễn Văn Thực (VP)
	
	Nguyễn Đức Lợi (QTKD)
	

	3
	Chu Anh Liên
 (VP Đảng)
	
	Nguyễn Đức Lợi (QTKD)
	

	4
	Nguyễn Ngọc Đài (CTSV)
	
	Nguyễn Văn Thực (VP)
	

	5
	Chu Anh Liên 
(VP Đảng)
	
	Nguyễn Văn Thực (VP)
	

	6
	Nguyễn Đức Lợi (QTKD)
	
	Nguyễn Ngọc Đài (CTSV)
	


Bảng B:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	Phạm Văn Nhật (QTKD)
	
	Nguyễn Quốc Huy (VP Đảng)
	

	2
	Thái Bá Công 
(Kế toán)
	
	Phạm Văn Nhật (QTKD)
	

	3
	Nguyễn Quốc Huy
 (VP Đảng)
	
	Thái Bá Công 
(Kế toán)
	


Vòng 2:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	BK1
	Nhất bảng A
	
	Nhì bảng B
	

	BK2
	Nhất bảng B
	
	Nhì bảng A
	

	CK
	Thắng BK1
	
	Thắng BK2
	


2. Nội dung: Đơn nam dưới 50.  

Vòng 1: Có 07 vđv chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 2. Giải: Nhất, Nhì và đồng giải Ba.
Bảng A:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	Đào Xuân Hùng (TCKT)
	
	Hà Tuấn Vinh (Ban HTQT)
	

	2
	Nguyễn Vĩnh Tuấn (KToán)
	
	Đào Xuân Hùng (TCKT)
	

	3
	Hà Tuấn Vinh (Ban HTQT)
	
	Nguyễn Vĩnh Tuấn(KToán)
	


Bảng B:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	1
	Nguyễn Hồng Ánh (VP)
	
	Nguyễn Tiến Dũng Tr t TTin
	

	2
	Vũ Văn Khiên (VP Đảng)
	
	Nguyễn Lam Sơn (VP)
	

	3
	Nguyễn Hồng Ánh (VP)
	
	Nguyễn Lam Sơn (VP)
	

	4
	Nguyễn Tiến Dũng Tr t TTin
	
	Vũ Văn Khiên (VP Đảng)
	

	5
	Nguyễn Hồng Ánh (VP)
	
	Vũ Văn Khiên (VP Đảng)
	

	6
	Nguyễn Lam Sơn (VP)
	
	Nguyễn Tiến Dũng Tr t TTin
	


Vòng 2:

Kết quả:
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả

	BK1
	Nhất bảng A
	
	Nhì bảng B
	

	BK2
	Nhất bảng B
	
	Nhì bảng A
	

	CK
	Thắng BK1
	
	Thắng BK2
	


3. Nội dung: Đôi nam trên 50. 

Có 03 đôi vđv thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng Nhất, Nhì.
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Nhật – Lợi (QTKD)
	
	Đài – Thực (VP)
	
	

	2
	Huy – Liên (VP Đảng)
	
	Nhật – Lợi (QTKD)
	
	

	3
	Đài – Thực (VP)
	
	Huy – Liên (VP Đảng)
	
	


4. Nội dung: Đôi nam dưới 50 (Liên quân). 
 Có 03 đôi vđv thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng Nhất, Nhì.
	Trận
	Đội/vđv
	Gặp
	Đội/vdv
	Kết quả
	Xếp hạng

	1
	Dũng – Khiên
	
	Vinh – Hùng
	
	

	2
	Sơn – Ánh
	
	Dũng – Khiên
	
	

	3
	Vinh – Hùng
	
	Sơn – Ánh
	
	


                                                                               BAN TỔ CHỨC
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